
LECTURER: MR. ADAM

CLASS: IELTS A STARTING DATE: January 7, 2019

ROOM: 35B

No Student ID NAME Status Note

1 1859047 Nguyễn Hữu Minh Trạng A.P.

2 1859043 Bùi Nhật Tân

3 1859039 Nguyễn Vũ Anh Quân

4 1859030 Bùi Nguyễn Hoàng Long A.P.-F

5 1858011 Bùi Huỳnh Tuyết Nhi

6 1858009 Trương Khánh Ngọc

7 1858005 Nguyễn Thanh Hoàng

8 1858004 Trần Nguyễn Kim Hoàn

9 1858001 Hà Khánh Dũng

10 1759040 Vương Trung Tín

11 1759037 Nguyễn Tiến Thịnh

12 1758007 Huỳnh Đức Ngọc Diệp A.P.

13 1658022 Hồ Trần Khuê Tú A.P.

14 Hoàng Anh Thư
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LECTURER: MR. JAMES

CLASS: IELTS B STARTING DATE: January 7, 2019

ROOM: 11B

No Student ID NAME Status Note

1 1759045 Nguyễn Quốc Minh Trực

2 1759044 Lý Hùng Trọng

3 1759024 Dương Tùng Long

4 1759004 Nguyễn Thanh Danh

5 1758030 Nguyễn Phan Phương Anh

6 1758024 Lê Nguyễn Thuý Vy

7 1758017 Trần Diễm Tú

8 1758014 Thiềm Lê Trà Minh

9 1758012 Võ Thị Bích Loan

10 1758011 Tăng Du Linh

11 1659033 Nguyễn Quốc Tú A.P.

12 1659004 Mai Thanh Bình

13 1658015 Võ Ngọc Mỹ Ngân

14 1558004 Võ Trường Dương

15 1358013 Trần Kim Đăng
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LECTURER: MR. GARRETT

CLASS: IELTS C STARTING DATE: January 7, 2019

ROOM: 11A

No Student ID NAME Status Note

1

1859007

1858020 Lê Tiến Đạt

2 1858014 Võ Đức Trí A.P.

3 1759046 Diệp Hải Triều APF

4 1759039 Huỳnh Xuân Tín

5 1759021 Nguyễn Thị Thùy Linh A.P.-F

6 1759011 Trần Kiên Hưng A.P.F

7 1759002 Trần Ngọc Bảo A.P

8 1658003 Nguyễn Quốc Dũng APF

9 1559038 Dương Gia Thuấn A.P

10 1458021 Hoàng Lê Lâm

11 1458015 Nguyễn Quan Huy A.P

12 1359028 Nguyễn Minh Khoa APF

13 1358003 Nguyễn Võ Vân Anh APF
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LECTURER: DR. STEPHEN

CLASS: IELTS D STARTING DATE: January 7, 2019

ROOM: 33

No Student ID NAME Status Note

1 1758022 Bùi Minh Trí

2 1758018 Nguyễn Đình Anh Tuấn

3 1659002 Trần Bảo Anh A.P-F.

4  1258009 Nguyễn Phan Đăng

5  1258018 Lê Thị Thu Hà

6 1258083 Thái Thị Mỹ Trinh 

7 1258075 Đỗ Trường Thi

8 1258072 Trương Thị Thu Thảo 

9 1258064 Đinh Công Tài 

10 1258051 Trang Chấn Phong 

11 1258046 Lê Ngọc Hoàng Nhật 

12 1258045 Lâm Định Duy Nhân 

13 1258039 Nguyễn Bảo Thiên Ngọc 

14 1258037 Lê Thanh Ngân 

15 1158145 Phạm Nguyễn Thùy Trang 
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